	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
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	TT
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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Thành phố

 Hà Nội
	Nguyễn Văn Mạnh
	17297
	x
	
	14
	8
	1958
	Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên cao cấp

	2. 
	Thành phố

 Hà Nội
	Nguyễn Văn Hợp
	17298
	x
	
	23
	10
	1962
	Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	3. 
	Thành phố 

Hà Nội
	Nguyễn Minh Khoa
	17299
	x
	
	20
	7
	1960
	Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên cao cấp

	4. 
	Thành phố

 Hà Nội
	Phạm Thị Liên
	17300
	
	x
	26
	8
	1964
	Đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	5. 
	Thành phố

 Hà Nội
	Phùng Quang Tuấn
	17301
	x
	
	18
	10
	1965
	Phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	6. 
	Thành phố

 Hà Nội
	Nguyễn Thị Hà
	17302
	
	x
	18
	8
	1964
	Phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc
	17303
	
	x
	27
	5
	1964
	Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	8. 
	Tây Ninh
	Lê Văn Tiễn
	17304
	x
	
	20
	12
	1958
	Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Yên Bái
	Chu Thị Minh Châu
	17305
	
	x
	08
	6
	1964
	Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Đã là kiểm sát viên
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